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	STT
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
Quyết định: số 1063/2015/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, số 36/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 và số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
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	- Quyết định ban hành quy định và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
- Quyết định ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	Quyết định ban hành quy định và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Tỉnh Hải Dương đã sáp nhập vào thành phố Hải Phòng từ 01/7/2025
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	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về quản lý, đầu tư, xây dựng, sử dụng chung và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	- Quy định phạm vi điều chỉnh bao quát tất cả các nội dung trong Quy định
- Điều chỉnh tên do sáp nhập tỉnh.
- Điều chỉnh địa danh do sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng thành thành phố Hải Phòng (mới)
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	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, đầu tư, xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	

	
	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động là công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm nhà, trạm, cột ăng ten, cột treo cáp, cống, bể, ống cáp, hào, tuynel kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông.
2. Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) là công trình viễn thông được xây dựng để lắp đặt thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện, bao gồm các hạng mục như cột anten, nhà trạm, thiết bị phụ trợ và hệ thống nguồn điện, nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho người sử dụng.
3. Cáp viễn thông chỉ cáp quang, cáp đồng, cáp đồng trục (cáp truyền hình) được dùng để truyền thông tin trong mạng viễn thông thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. Mạng cáp ngoại vi viễn thông là bộ phận của mạng viễn thông chủ yếu nằm bên ngoài nhà trạm viễn thông, bao gồm tất cả các cáp viễn thông được treo nổi, chôn trực tiếp, đi trong cống bể, đi trong các đường hầm.
5. Cột treo cáp là cột bằng thép, bê tông cốt thép hoặc vật liệu khác dùng để treo cáp viễn thông. Cột treo cáp có thể là cột treo cáp viễn thông riêng biệt hoặc cột của các ngành khác như điện lực....
6. Cột ăng ten là công trình hạ tầng kỹ thuật có kết cấu dạng cột, trụ, tháp được xây dựng để lắp đặt ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện. 
7. Đơn vị chủ sở hữu cột là các đơn vị có hạ tầng cột, được sử dụng để treo cáp viễn thông. 
8. Đơn vị chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ngầm là đơn vị có hạ tầng cống, bể, hào và tuynel kỹ thuật ngầm được sử dụng để ngầm hóa cáp viễn thông. 
9. Đơn vị chủ sở hữu cáp viễn thông là các đơn vị có cáp viễn thông đi treo hoặc đi ngầm trên địa bàn thành phố.
10. Doanh nghiệp có hạ tầng mạng viễn thông là doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng viễn thông theo quy định của pháp luật, có quyền đầu tư, sở hữu, quản lý, khai thác và sử dụng hạ tầng mạng viễn thông, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thuộc phạm vi mạng viễn thông của mình.
	Bổ sung thêm điều này nhằm làm rõ khái niệm, tránh cách hiểu khác nhau khi áp dụng
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	Điều 2. Nguyên tắc quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng)
Điều 3. Nguyên tắc quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 3. Nguyên tắc quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông: 
-Cơ bản giữ nguyên nội dung và bổ sung thêm cho phù hợp với quy định như sau:
1. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, phân cấp trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố.
2. Trong công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải bảo đảm:
a) Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân công;
b) Thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch và bình đẳng trong công tác quản lý và sử dụng chung hạ tầng;
c) Tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng, quản lý, sử dụng chung hạ tầng.
d) Bảo đảm nguyên tắc quản lý nhà nước theo phân cấp, phân quyền; không chồng chéo, trùng lặp.
3. Việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, quy hoạch thành phố, quy hoạch của các ngành có liên quan; bảo vệ an ninh quốc phòng; bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị.
4. Hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng viễn thông được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
a) Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội;
b) Khuyến khích dùng chung hạ tầng kỹ thuật, hạn chế đầu tư chồng chéo, tiết kiệm đất đai, bảo vệ môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị;
c) Gắn kết phát triển hạ tầng viễn thông với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu chức năng, công trình hạ tầng kỹ thuật khác và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
5. Ưu tiên và tạo điều kiện trong việc phối hợp xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý và cho thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (bao gồm cống, bể cáp, cột ăng ten…) nhằm phục vụ ngầm hóa mạng cáp viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông di động và thúc đẩy sử dụng chung hạ tầng.
	- Điều chỉnh đơn vị hành chính do tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
[bookmark: _Hlk208505526]- Bổ sung các nguyên tắc theo quy định tại Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP 
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	Chương II. Quy hoạch, thiết kế, xây dựng công trình viễn thông (Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng)
Chương II. Quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp (Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)
	Chương II. Xây dựng, quản lý công trình viễn thông
- Điều 5. Trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
- Điều 6. Thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông;
- Điều 7. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
- Điều 8. Cung cấp, công bố, cập nhật và chia sẻ thông tin, dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
- Điều 9. Yêu cầu và trách nhiệm trong quá trình triển khai xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
- Điều 10. Yêu cầu riêng đối với công trình trong nhà ở, tòa nhà hỗn hợp, khu đô thị, khu chức năng, cụm công nghiệp;
- Điều 11. Bảo vệ và xử lý sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.







	Sửa lại tên chương và tất cả các điều khoản tại Chương II theo hướng bỏ xây dựng quy hoạch riêng đôi với hạ tầng viễn thông thụ động (theo Luật Quy hoạch 2025, quy hoạch chi tiết ngành không còn quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; , thay vào đó Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động sẽ được tích hợp vào mà được tích hợp chung vào quy hoạch thành phố và quy hoạch đô thị và nông thôn)
- Đưa vào các điều khoản quy định về xây dựng, quản lý công trình viễn thông nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Viễn thông năm 2023; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng; Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 và các quy định có liên quan
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	Chương III. Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông (Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng)
Chương III. Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)

	Chương III. Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông
	

	
	
	Điều 12. Nguyên tắc và điều kiện sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1. Việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật; phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng; đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm an toàn công trình, an toàn thông tin, quốc phòng, an ninh, cảnh quan và môi trường; hạn chế đào xới, chồng lấn không gian kỹ thuật; khuyến khích hợp tác, chia sẻ hạ tầng.
2. Việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động chỉ được thực hiện khi hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, còn khả năng khai thác và bảo đảm an toàn; có sự nhất trí của chủ sở hữu hạ tầng thông qua văn bản hoặc thống nhất bằng hợp đồng giữa chủ sở hữu hạ tầng và đơn vị có nhu cầu sử dụng chung; trong văn bản và hợp đồng phải quy định rõ phạm vi, thời hạn, điều kiện kỹ thuật, giá thuê và quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác (nếu cần thiết).
	Bổ sung thêm điều 12 nguyên tắc và điều kiện sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Viễn thông năm 2023 về sử dụng chung hạ tầng viễn thông, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu về an toàn công trình theo Luật Xây dựng năm 2025 và định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng theo Luật Quy hoạch năm 2024.
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	Hợp đồng sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông (Điều 7 Quyết định 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng
Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung (Điều 8 Quyết định 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 10  Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 13. Hợp đồng sử dụng chung và giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1. Bắt buộc áp dụng các điều khoản quy định trong "Mẫu hợp đồng" ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Đối với hợp đồng thuê cột sử dụng chung để treo cáp, ngoài các nội dung có trong mẫu hợp đồng, trong hợp đồng ghi rõ nội dung trách nhiệm trong việc trang bị dây treo cáp, khuyên đỡ cáp đối với những tuyến cột nằm trong diện phải trang bị dây treo cáp, khuyên đỡ cáp quy định tại điểm f mục 2.8.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT).
2. Giá thuê sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thực hiện theo cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp định giá theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT ngày 02/7/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông.
3. Đối với hạ tầng kỹ thuật dùng chung do ngân sách nhà nước đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá thuê cụ thể theo quy định pháp luật về giá, quản lý, sử dụng tài sản công.
	Gộp 2 Điều thành 01 Điều và chỉnh sửa theo Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP;
Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT; Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT
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	Sử dụng chung hệ thống cống, bể kỹ thuật (Điều 11 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 13 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)

	Điều 14. Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ngầm
1. Đối với các khu vực có hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ngầm (cống, bể cáp, hào, tuynel kỹ thuật) hiện hữu đáp ứng năng lực sử dụng chung, chủ sở hữu hệ thống cống, bể kỹ thuật có trách nhiệm cho thuê, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê, sử dụng chung để đảm bảo mỹ quan đô thị.
2. Đối với các khu vực có hệ thống cống, bể kỹ thuật hiện hữu nhưng không đáp ứng được cho việc sử dụng chung, khi nhận được đề nghị sử dụng chung, các bên phối hợp, bàn bạc cùng cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, bể kỹ thuật đảm bảo phù hợp các quy định kỹ thuật áp dụng cho công trình sau đó phân chia dung lượng sử dụng theo tỷ lệ đầu tư.
3. Những khu vực theo quy hoạch được xây dựng hệ thống cống, bể kỹ thuật để ngầm hóa đường dây, cáp viễn thông, Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hệ thống cống, bể ngầm cho các doanh nghiệp viễn thông thuê đề ngầm hóa đường dây, cáp viễn thông sử dụng ít nhất trong 10 năm. Không khuyến khích việc đầu tư, xây dựng cho những dự án, công trình xây dựng hệ thống cống, bể ngầm dùng riêng cho từng doanh nghiệp viễn thông trên cùng một tuyến.
4. Chủ sở hữu hệ thống cống, bể kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây, cáp ngầm đảm bảo các tiêu chuẩn ngành, yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho mạng lưới.
5. Việc chia sẻ hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ngầm của doanh nghiệp viễn thông cho cơ quan, tổ chức trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Luật Viễn thông năm 2023 và khoản 4 Điều 81 Nghị định 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
6. Hồ sơ gửi kèm thông báo khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động hoặc lắp đặt tuyến cáp ngầm phải có phương án sử dụng chung hạ tầng, thể hiện rõ khả năng kết nối, dung lượng dự phòng, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn công trình và phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.
7. Khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình giao thông, khu đô thị, khu dân cư, khu chức năng, cụm công nghiệp chủ đầu tư có trách nhiệm thiết kế, bố trí không gian, diện tích đất xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm dùng chung (cống, bể cáp, hào, tuynel kỹ thuật) và khu vực bố trí nhà trạm, tủ thiết bị, nhà kỹ thuật phục vụ lắp đặt thiết bị viễn thông, bảo đảm khả năng sử dụng chung cho tối thiểu hai doanh nghiệp viễn thông, đồng bộ với các hạ tầng kỹ thuật khác và phù hợp quy hoạch được phê duyệt.
	Gộp và sửa lại tên điều và đưa vào nội dung các điều khoản cho phù hợp với Luật Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP vì theo Quy định: Hạ tầng kỹ thuật viễn thông ngầm là bộ phận của hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, bao gồm các công trình được xây dựng dưới mặt đất để lắp đặt, bảo vệ và vận hành mạng viễn thông, như: cống, bể cáp, ống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật và các công trình liên quan khác.

	3
	Sử dụng chung cột treo cáp (Điều 9 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 11 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 15. Sử dụng chung cột treo cáp
1. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ưu tiên sử dụng hệ thống cột treo cáp đáp ứng điều kiện kỹ thuật sử dụng chung hiện có của doanh nghiệp viễn thông, điện lực, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật đô thị để treo, kéo cáp; hạn chế tối đa việc đầu tư dựng cột riêng lẻ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và mỹ quan đô thị.
2. Tại các khu vực không còn khả năng đi ngầm đường dây, cáp viễn thông trong các công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầm, chưa thể hạ ngầm nếu hệ thống cột treo cáp (cột treo cáp viễn thông riêng biệt, cột treo cáp của các ngành khác) còn khả năng treo thêm đường dây, cáp viễn thông thì chủ sở hữu cột phải tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng chung để treo đường dây, cáp viễn thông trên cơ sở bảo đảm mỹ quan đô thị, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng.
3. Việc sử dụng chung cột treo cáp phải tuân thủ đúng các quy định đối với cột, cáp viễn thông đi treo tại QCVN 33:2019/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông; các quy định tại Chương IV của Quy định này.
4. Không tự ý treo đường dây, cáp viễn thông lên hệ thống cột treo cáp khi đơn vị sở hữu cột chưa cho phép.
5. Các đơn vị sử dụng chung cột để treo cáp, dây thuê bao viễn thông và đơn vị sở hữu cột phải thiết lập đường dây nóng, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc cần thiết. Khi có sự cố cũng như các tình huống khẩn cấp, trong thời gian sớm nhất các bên phải phối hợp khắc phục theo quy định tại Điều 15 của Quy định này.
6. Phối hợp tháo dỡ, di dời cột treo cáp
a) Đơn vị sở hữu cột là đầu mối thông báo cho các đơn vị sử dụng chung cột để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phải tháo dỡ, di dời cột để giải phóng mặt bằng.
b) Khi nhận được văn bản của các chủ đầu tư các công trình, dự án yêu cầu di dời thu hồi cột treo cáp để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của nhà nước, đơn vị sở hữu cột phải thông báo bằng văn bản cho tất cả các đơn vị sử dụng chung cột phối hợp thực hiện di dời đồng bộ, chấp hành theo tiến độ mà chủ dự án đã thống nhất với đơn vị sở hữu cột.
c) Trường hợp trên cột phải tháo dỡ, di dời còn có hệ thống cáp, dây thuê bao viễn thông trên cột nhưng không thể nhận biết được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu trốn tránh trách nhiệm thì đơn vị sở hữu cột phải thông báo bằng văn bản cho tất cả các đơn vị sử dụng chung cột và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp giải quyết. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, nếu các đơn vị sở hữu đường dây, cáp viễn thông không có sự phối hợp hoặc hệ thống đường dây, cáp viễn thông trên cột vẫn chưa được tháo dỡ, di dời thì đơn vị sở hữu cột tổ chức tháo dỡ cáp khỏi cột treo cáp; tuy nhiên trước khi tháo dỡ phải thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu để cùng phối hợp giám sát việc tháo dỡ. Khi đó, đơn vị sở hữu cột không phải chịu trách nhiệm về việc hư hỏng vật tư, thiết bị, mất tín hiệu liên lạc.
	Giữ nguyên, chỉnh sửa và bổ sung nội dung cho phù hợp Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP
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	Sử dụng chung cột ăngten  (Điều 10 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 12 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 16. Sử dụng chung cột ăng ten, trạm BTS và nhà trạm viễn thông
1. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ưu tiên phương án dùng chung khi đầu tư xây dựng mới cột ăng ten, trạm BTS, nhà trạm; bảo đảm hiệu quả kinh tế – kỹ thuật, phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông của thành phố. Công trình xây dựng mới phải bảo đảm khả năng sử dụng chung cho tối thiểu 02 doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn công trình, an toàn thông tin, môi trường và mỹ quan đô thị.
2. Chủ sở hữu cột ăng ten, trạm BTS và nhà trạm viễn thông và doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng có nghĩa vụ:
- Tạo điều kiện để doanh nghiệp viễn thông khác tiếp cận, sử dụng chung hạ tầng theo đúng quy định; thời hạn phản hồi thực hiện theo khoản 4 Điều 8 của Quy định này, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác hoặc bất khả kháng. Trong trường hợp từ chối dùng chung phải có lý do chính đáng (kỹ thuật, tải trọng hoặc vì lý do khách quan khác).
- Bảo đảm chất lượng công trình, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo; không được gây cản trở, từ chối trái quy định.
- Trường hợp có thể nâng cấp để dùng chung, phải đề xuất phương án nâng cấp (phạm vi, thời hạn, chi phí) để các bên thỏa thuận thực hiện theo quy định.
3. Hạn chế việc sử dụng chung cột ăng ten để lắp đặt quá nhiều ăng ten làm cho cột ăng ten trở nên quá cồng kềnh, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.
4. Hồ sơ gửi kèm thông báo khởi công xây dựng cột ăng ten, trạm BTS, nhà trạm phải kèm theo phương án dùng chung hạ tầng theo quy định; riêng cột ăng ten nhỏ (chiều cao không quá 06 m).
5. Hệ thống ăng ten lắp đặt trên cột ăng ten phải đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động, chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, tiếp đất cho các trạm viễn thông, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.
6. Các cột ăng ten phục vụ cho an ninh, quốc phòng phải có ý kiến của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
7. Các trạm BTS phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 100m đối với khu vực đô thị và tối thiểu 200m đối với khu vực ngoài đô thị, trừ các trường hợp sau:
- Cột ăng ten dự kiến xây mới có kích thước nhỏ gọn (chiều cao không quá 06 m);
- Cột ăng ten bắt buộc phải xây dựng để lắp ăng ten nối dài hoặc trạm Small Cell phục vụ xóa điểm lõm, vùng lõm sóng do điều kiện địa hình (đồi, núi, công trình xây dựng,…) gây ra, nhưng trước khi xây dựng phải qua kiểm tra, xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ.
8. Đối với những trạm BTS không đáp ứng quy định về khoảng cách quy định tại khoản 8 Điều này:
a) Đối với những trạm BTS hiện có, khuyến khích các đơn vị chủ sở hữu thỏa thuận, thống nhất phương án dùng chung cơ sở hạ tầng.
b) Đối với những trạm BTS dự kiến xây dựng mới, chủ đầu tư phải thỏa thuận với đơn vị chủ sở hữu trạm BTS đã có để dùng chung hạ tầng, trường hợp không đạt được thỏa thuận dùng chung với lý do chính đáng, chủ đầu tư có văn bản xin ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ và chỉ được phép thi công lắp đặt trạm BTS sau khi nhận được ý kiến chấp thuận về vị trí xây dựng trạm của Khoa học và Công nghệ.
9. Yêu cầu đối với doanh nghiệp viễn thông
a) Khi lập kế hoạch hằng năm, doanh nghiệp viễn thông phải gửi đề nghị dùng chung tới doanh nghiệp có hạ tầng mạng viễn thông, chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật và kèm theo phản hồi; phân loại vị trí dùng chung và đề xuất độc lập; trong hồ sơ cần thể hiện rõ vị trí, hình thức (dùng chung, độc lập), thông số kỹ thuật chính, tiến độ, trách nhiệm phối hợp giữa các bên liên quan.
b) Việc đầu tư xây dựng, cải tạo cột, trạm BTS, nhà trạm phải phù hợp với kế hoạch sử dụng chung hạ tầng viễn thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp. Trường hợp có điều chỉnh vị trí hoặc nội dung khác với kế hoạch đã phê duyệt, doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch trước khi thực hiện đầu tư xây dựng.
c) Trường hợp kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động hằng năm chưa được ban hành, việc xem xét trên cơ sở nhu cầu phủ sóng thực tế, kết quả đề nghị dùng chung hạ tầng và nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều này.
d) Khuyến khích doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với các cột ăng ten khác (bao gồm cột ăng ten phát thanh, truyền hình, cột ăng ten taxi và các cột ăng ten khác) sau khi các cột ăng ten này đã được Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng chung; bảo đảm phù hợp quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, quy hoạch thành phố, quy hoạch đô thi và nông thôn, chủ trương, định hướng hoặc kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động của thành phố và các quy định pháp luật có liên quan.
	Bổ sung thêm trạm BTS và nhà trạm viễn thông cho đầy đủ theo quy định tại Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP
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	Sử dụng chung đường truyền dẫn  (Điều 11 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 13 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	
	Bỏ Điều này vì trong Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông về sử dụng chung đường truyền dẫn.

	IV
	Chương IV. Chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi  (Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Chương IV. Phát triển và Chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi
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	Điều 17. Quy định về phát triển mạng cáp ngoại vi viễn thông
1. Quy định phát triển cáp viễn thông treo
a) Cáp viễn thông được phép treo trong các trường hợp sau:
- Những nơi địa chất không phù hợp với công trình chôn ngầm như đường dốc hơn 30 (ba mươi) độ, trên bờ vực, vùng đất đá, đầm lầy, vùng đất thường xuyên bị xói lỡ;
- Những nơi đã có sẵn cột treo cáp nhưng chưa có công trình hạ tầng ngầm hoặc có nhưng không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tuyến cáp;
- Những nơi chưa có quy hoạch đô thị, khu dân cư, chưa có đường giao thông hoặc kế hoạch mở đường giao thông;
- Để cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tạm thời phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của thành phố, Sở, ngành, địa phương;
- Đối với các tuyến cáp viễn thông cần thiết phải triển khai ở các khu vực bắt buộc ngầm hóa cáp viễn thông nhưng chưa thể ngầm hóa được vì các lý do khách quan, trước khi triển khai phải được kiểm tra, xác minh và thống nhất của Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Cáp viễn thông không được treo trong các trường hợp sau:
- Vượt qua đường cao tốc, đường giao thông có độ rộng lớn hơn 70 (bảy mươi) mét;
- Treo vắt trên cây xanh, treo trên cột đèn chiếu sáng đô thị;
- Các khu đô thị mới theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;
- Tại các tuyến đường, khu vực đã thực hiện ngầm hóa và bắt buộc ngầm hóa cáp viễn thông;
- Chưa được sự đồng ý về phương án triển khai cáp viễn thông của cơ quan có thẩm quyền;
- Chưa có thỏa thuận dùng chung với đơn vị sở hữu cột treo cáp;
- Không treo mới các tuyến cáp tại các khu vực đã có hạ tầng kỹ thuật dùng chung hoặc hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ngầm (cống, bể, hào tuynel kỹ thuật) đủ điều kiện cho việc kéo mới tuyến cáp ngầm.
c) Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp viễn thông treo:
- Cáp viễn thông khi treo phải tuân thủ quy định kỹ thuật tại điểm 2.1 khoản 2 QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”;
- Ngoài những quy định bắt buộc tại điểm 2.1 khoản 2 Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT, cáp treo phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Hệ thống cáp treo dọc tuyến và băng đường phải có độ cao phù hợp với độ cao an toàn được quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật khác của các ngành;
+ Khi treo thêm cáp viễn thông trên các tuyến đường đã được cải tạo, chỉnh trang phải bảo đảm tuyến cáp kéo mới phải được kéo cùng vị trí với bó cáp chung của các đơn vị đã được chỉnh trang trước đó, đồng thời phải được cố định chắc chắn, an toàn và mỹ quan cùng với bó cáp chung của các đơn vị.
+ Cáp viễn thông phát triển mới trên hệ thống cột phải phù hợp kế hoạch đăng ký phát triển cáp hàng năm được phê duyệt;
2. Quy định phát triển cáp viễn thông ngầm
a) Khu vực, tuyến đường định hướng phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (tuynel, hào, cống bể, ống cáp ...) và phát triển các tuyến cáp viễn thông ngầm:
- Khu vực đô thị, khu dân cư mới.
- Khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không, Trung tâm thương mại, du lịch, khu công nghệ cao và các khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan và có đủ điều kiện địa hình để thực hiện đầu tư hạ tầng ngầm và ngầm hóa cáp.
- Khu vực các tuyến đường trong khu đô thị hoặc trung tâm các xã, phường, đặc khu xây dựng, cải tạo hoặc mở rộng.
- Các tuyến đường trong khu vực đô thị, khu quy hoạch đô thị và các khu vực cần 
- Các tuyến đường đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng lòng đường, vỉa hè trong khu vực đô thị, khu quy hoạch và các khu di tích;
- Các tuyến đường ngoài đô thị nhưng đã có hạ tầng kỹ thuật ngầm đảm bảo cho việc triển khai mạng cáp ngầm viễn thông;
- Các tuyến đường bắt buộc ngầm hóa cáp viễn thông theo Kế hoạch ngầm hóa do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu ban hành.
b) Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp viễn thông ngầm
- Cáp viễn thông ngầm trong cống bể phải tuân thủ quy định kỹ thuật tại các điểm 2.2 khoản 2 Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT;
- Cáp viễn thông chôn trực tiếp phải tuân thủ quy định kỹ thuật thuật tại các điểm 2.3 khoản 2 Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT;
- Cáp viễn thông trong đường hầm phải tuân thủ quy định kỹ thuật tại các điểm 2.4 khoản 2 Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT.
	Bổ sung quy định chung về phát triển mạng cáp ngoại vi viễn thông theo quy định Luật Viễn thông 2023; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;  NĐ 163/2024/NĐ-CP; QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”


	2
	-Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi (Điều 13 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng);
- Xây dựng Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi (Điều 15 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	 Điều 18. Xây dựng kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi
1. Căn cứ quy hoạch thành phố, quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt; kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng; thông tin đăng ký tuyến đường, khu vực thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa của các địa phương, đơn vị; thông tin về kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật do các Sở, ngành, địa phương cung cấp, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố.
2. Các địa phương, đơn vị có trách nhiệm đăng ký tuyến đường, khu vực thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa; chủ đầu tư các công trình dự án chỉnh trang đường, hè và hạ tầng kỹ thuật ngầm dọc các tuyến đường, ngõ, phố có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông, bảo đảm tiết kiệm, đồng bộ với quá trình đầu tư, cải tạo, nâng cấp mở rộng các công trình hạ tầng kỹ thuật của các ngành như giao thông, điện lực, cấp thoát nước, năng lượng, chiếu sáng công cộng và công trình ngầm đô thị, nhằm hạn chế tối đa việc đào xới, chồng lấn không gian kỹ thuật.
	Chỉnh sửa theo Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP. Trong đó quy định cụ thể việc các Sở, Ngành, địa phương, doanh nghiệp cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổng thể. 
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	-Triển khai chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi (Điều 14 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng);
 - Triển khai Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa hóa hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (Điều 16 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 19. Triển khai chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi
1. Căn cứ Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông của thành phố, thành phố, quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp có hạ tầng mạng có trách nhiệm lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi của doanh nghiệp mình.
2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị sở hữu cột treo cáp, đơn vị sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngầm và các đơn vị sở hữu hoặc quản lý các tuyến cáp treo viễn thông, cáp truyền dẫn tín hiệu hệ thống camera an ninh, cáp truyền dẫn tín hiệu truyền thanh và cáp truyền dẫn tín hiệu khác thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và theo phản ánh kiến nghị của các tổ chức cá nhân. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
4. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm tham gia phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị sở hữu cột treo cáp và các đơn vị liên quan, đồng thời phải đóng góp kinh phí để thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa đường dây, cáp viễn thông của đơn vị mình trên địa bàn thành phố.
5. Việc chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi phải tuân thủ theo đúng lộ trình do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, an toàn và cảnh quan môi trường đô thị.
6. Ngoài các khu vực, tuyến đường có trong kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa do thành phố ban hành, đơn vị chủ quản cột, các đơn vị sử dụng cột để treo cáp ngoại vi viễn thông có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông tối đa 06 (sáu) tháng một lần.
	Chỉnh sửa theo Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP. Trong đó quy định cụ thể việc doanh nghiệp viễn thông lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi của doanh nghiệp mình; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa theo kế hoạch của UBND thành phố.
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	Xử lý cáp viễn thông đứt; tủ/hộp cáp, cột treo cáp bị hỏng (Điều 15 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 17 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)

	Điều 20. Xử lý cáp viễn thông đứt; tủ/hộp cáp, cột treo cáp bị hỏng
1. Khi đường dây, cáp viễn thông đi treo đứt hoặc tủ/hộp cáp viễn thông bị hỏng đơn vị sở hữu phải có mặt kịp thời để phối hợp xử lý tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thông tin. Sau một (01) giờ, kể từ lúc nhận thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ (qua điện thoại) hoặc của tổ chức cá nhân, đơn vị sở hữu không có mặt thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Khi xảy ra sự cố cột treo cáp bị hỏng (gãy, đổ), đơn vị sở hữu cột có trách nhiệm thay thế bằng cột mới hoặc kéo dây gia cường để treo tạm cáp. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, các đơn vị sở hữu cáp viễn thông phải phối hợp với đơn vị sở hữu cột và các đơn vị liên quan lập phương án và hoàn thiện khắc phục sự cố hoặc thay thế cột bằng phương án hạ ngầm cáp, bảo đảm phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan và an toàn, mỹ quan đô thị.
3. Trường hợp xảy ra thiên tai gây đứt đường dây, cáp viễn thông; hư hỏng tủ/hộp cáp; gãy, đổ cột treo cáp và cột ăng ten, đơn vị sở hữu có trách nhiệm khắc phục hậu quả sau thiên tai, thực hiện chỉnh trang, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông; dỡ bỏ, thu hồi, xử lý đường dây, cáp, tủ/hộp cáp, cột treo cáp, cột ăng ten không còn sử dụng đảm bảo mỹ quan đô thị.
	Giữ nguyên nội dung như các Quyết định hiện hành
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	Xử lý đối với trường hợp không thực hiện sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp viễn thông (Điều 16 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 18 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	[bookmark: dieu_16]Điều 21. Xử lý đối với trường hợp không thực hiện sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp viễn thông
Đường dây, cáp viễn thông, tủ/hộp cáp, măng sông nối cáp, bộ chia tín hiệu, cột treo cáp, cột ăng ten bị hỏng không sử dụng, xây dựng sai quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc không được triển khai sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa theo đúng lộ trình quy định nhưng không xác định được đơn vị sở hữu, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định của pháp luật đối với tài sản vô chủ.
	Giữ nguyên nội dung như các Quyết định hiện hành
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	Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp viễn thông và thiết bị phụ trợ (Điều 17 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Điều 14 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 22. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp viễn thông và thiết bị phụ trợ
1. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp viễn thông lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, công trình viễn thông riêng biệt thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
2. Các thiết bị phụ trợ gồm tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình, bể cáp và cột treo cáp phải ghi thông tin quản lý theo quy định tại mục 2.7.2.1 QCVN 33:2019/BTTTT và các quy định có liên quan.
3. Đường dây, cáp viễn thông treo nổi qua các khu vực giao thông phải treo biển báo hiệu độ cao.
a) Màu sắc, kích thước của biển báo hiệu độ cao thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT.
b) Thông tin thể hiện trên biển báo hiệu độ cao gồm thông tin về tính chuyên ngành, chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý đường dây, cáp viễn thông và chỉ số độ cao (theo khoảng cách thẳng đứng tính từ điểm thấp nhất tới mặt đường bộ hoặc đường thủy, đơn vị là mét, lấy sau dấu phẩy một đơn vị).
c) Vị trí lắp đặt biển báo hiệu độ cao: gắn trên đường dây, sợi cáp thấp nhất và tại vị trí thấp nhất.
	Giữ nguyên nội dung như các Quyết định hiện hành

	V
	Chương V. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  (Từ Điều 18-28: Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng)
Chương V. Tổ chức thực hiện ( Từ Điều 19- 20: Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương
	Chương V. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
Điều chỉnh trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành do sáp nhập và điều chỉnh trách nhiệm của UBND cấp huyện sang trách nhiệm của UBND cấp xã.
	Đảm bảo đúng theo thực tế phân cấp, phân quyền của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và mô hình chính quyền 2 cấp.

	1
	-Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông (Điều 18 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Khoản 1 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 23. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Tổng hợp ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy định này của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị có liên quan lập, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện việc chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông trên cơ sở bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, an toàn cho người dân, mỹ quan đô thị và cảnh quan môi trường.
3. Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, đưa tin về quy định này, mục đích, ý nghĩa, lợi ích kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông. Hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài truyền thanh tuyên truyền phổ biến, cung cấp đầy đủ và khách quan thông tin về an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; các quy định về xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng vô tuyến điện.
4. Chủ động, phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về xây dựng, lắp đặt, sử dụng các công trình viễn thông; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; chỉ đạo hướng dẫn đưa hạ tầng viễn thông thụ động là nội dung bắt buộc phải có khi lập thiết kế cơ sở các hệ thống công trình kỹ thuật xây dựng và thiết kế xây dựng cầu đường.
5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành viễn thông và các quy định có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thi công xây dựng hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và lắp đặt, cải tạo, sắp xếp các đường dây, cáp trên địa bàn thành phố.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tăng cường sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; tạo điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ lực lượng vũ trang sử dụng hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng.
7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ để cập nhật dữ liệu về hiện trạng và các dữ liệu khác có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố.
8. Phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan giải quyết các thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn. 
	- Sửa cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Khoa học và Công nghệ”. Do Sở Thông tin và Truyền đã được sáp nhập với Sở Khoa học và Công nghệ đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025.
- Chỉnh sửa các nội dung theo Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP.
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	-Trách nhiệm Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải (Điều 19, Điều 20 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Khoản 2, Khoản 3 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương
	Điều 24. Sở Xây dựng
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đưa nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động có liên quan vào quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000, 1/500 và các quy hoạch khác nếu cần thiết.
2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thi công công trình trong phạm vi quỹ đất dành cho xây dựng công trình giao thông đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.
3. Cung cấp thông tin liên quan về quy hoạch, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố cho Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên môn có liên quan và doanh nghiệp viễn thông, để chủ động phối hợp quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông phù hợp, đảm bảo tuân thủ định hướng của các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.
4. Tiếp nhận thông báo khởi công và hồ sơ gửi kèm theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, theo dõi việc xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông hụ động được xây dựng trong khu vực thuộc phạm vi và thẩm quyền được phân cấp quản lý, bảo đảm việc xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với hồ sơ tiếp nhận.
	- Gộp nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông tại các Quyết định thành nhiệm vụ của Sở Xây dựng. Do Sở Giao thông vận tải được sáp nhập vào Sở Xây dựng và đi vào hoạt động từ 01/3/2025.
- Chỉnh sửa các nội dung theo Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP.
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	- Trách nhiệm của Sở Công Thương (Điều 21 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Khoản 4 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương

	Điều 25. Sở Công Thương
1. Chỉ đạo Công ty Điện lực Hải Phòng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông treo trên cột điện, đảm bảo mỹ quan, chất lượng và an toàn cho người dân; ưu tiên cấp điện cho các công trình hạ tầng viễn thông.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng chung hệ thống cột điện trong phạm vi quyền hạn quản lý với giá thuê trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích công cộng để treo đường dây, cáp điện lực và viễn thông đối với những khu vực chưa thể ngầm hóa và không thể bố trí thêm cột tại cùng vị trí.
	Giữ nguyên như Quyết định hiện hành
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	- Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường (Điều 21 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Khoản 5 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 26. Sở Nông nghiệp và Môi trường
Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức giao đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình viễn thông trên địa bàn thành phố.
	- Sửa tên Điều thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường”. Do Sở Tài nguyên và Môi trường hợp nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường và đi vào hoạt động từ 01/3/2025.
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	- Trách nhiệm Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Điều 23, 24 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Khoản 6,7 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 27. Sở Tài chính
1. Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố; thẩm định giá thuê trên cơ sở phương án giá thuê do chủ sở hữu hoặc đơn vị được giao quản lý công trình lập.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn thành phố.
3. Phối hợp với các Sở quản lý chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hiệp thương giá theo thẩm quyền; kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về quản lý giá theo quy định hiện hành.
4. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình viễn thông sử dụng chung và phối hợp tham gia chỉnh trang, ngầm hóa mạng ngoại vi trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật về đầu tư.
	- Gộp nhiệm vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Quyết định thành nhiệm vụ của Sở Tài chính. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư được sáp nhập vào Sở Tài chính và đi vào hoạt động từ 01/3/2025.
- Chỉnh sửa các nội dung theo Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP.
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	- Trách nhiệm của Công an thành phố; Công an tỉnh (Điều 25 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Khoản 8 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 28. Công an thành phố
1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá hoại, cố tình cản trở việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông.
2. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố.
	-Giữ nguyên như quyết định hiện hành;
- Điều chỉnh địa danh do sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng

	
	
	Điều 29. Thanh tra thành phố.
Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm các quy định về xây dựng đối với công trình viễn thông.
	Bổ sung cho phù hợp với cơ cấu tổ chức. Do kể từ ngày 01/7/2025, Thanh tra các Sở, Ngành chuyển về thanh tra thành phố
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	- Trách nhiệm Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (Điều 27 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng);
- Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố (Khoản 11 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)

	Điều 30. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
1. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp.
2. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, thanh tra thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định chuyên ngành viễn thông đối với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trong các khu công nghiệp.
	- Giữ nguyên Điều này theo Quyết định hiện hành.
-Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương được sáp nhập và Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2025
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	- Trách nhiệm của UBND các quận, huyện (Điều 26 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng)
- Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố (Khoản 10 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)
	Điều 31. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu
1. Phối hợp với Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện về thủ tục đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình viễn thông; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông trên địa bàn.
2. Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định về quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông.
3. Thông tin về quy hoạch, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình xây dựng, khu đô thị, tuyến đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn quản lý cho Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên môn có liên quan và doanh nghiệp viễn thông biết để chủ động phối hợp quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông.
	- Sửa điều thành: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 
- Điều chỉnh đơn vị hành chính do tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do Ủy ban nhân dân cấp huyện kết thúc hoạt động từ 01/3/2025. Một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện được chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chỉnh sửa các nội dung theo Luật Viễn thông 2023, NĐ 163/2024/NĐ-CP.
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	Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông (Điều 28 Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng; Khoản 12 Điều 19 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương)

	Điều 32. Doanh nghiệp viễn thông
1. Thực hiện nghĩa vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Viễn thông, Quy định này và các quy định có liên quan.
2. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tiếp nhận thông tin về quy hoạch, dự án, kế hoạch xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, tuyến đường giao thông, khu chế xuất, khu công nghệ cao, tòa nhà có nhiều chủ sử dụng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác để tiến hành đồng thời kế hoạch xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông của doanh nghiệp mình tại địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, đặc biệt là công trình mạng ngoại vi.
3. Có trách nhiệm thu hồi, xử lý các cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ đã hỏng, không sử dụng.
4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin về cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu nơi trực tiếp quản lý địa bàn. Chấp hành nghiêm chỉnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5. Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông đến các vùng hải đảo, nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm tiếp tục phổ cập dịch vụ viễn thông, nâng cao năng lực hạ tầng, chất lượng dịch vụ và mật độ thuê bao điện thoại và Internet.
6. Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiểm định công trình, quy hoạch, đầu tư và xây dựng cơ bản.
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UBND THÀNH PH Ố   H Ả I PHÒNG   S Ở   KHOA H Ọ C VÀ CÔNG NGH Ệ     C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM       Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc     H ả i Phòng , ngày        tháng           năm 2026    

B Ả N  SO SÁNH, THUY Ế T MINH  D Ự   TH Ả O  QUY Ế T Đ Ị NH BAN HÀNH QUY Đ Ị NH QU Ả N LÝ VÀ PHÁT TRI Ể N  CƠ S Ở   H Ạ   T Ầ NG VI Ễ N THÔNG TRÊN Đ Ị A BÀN THÀNH PH Ố   H Ả I PHÒNG  

STT  VĂN B Ả N QUY PH Ạ M PHÁP LU Ậ T HI Ệ N  HÀNH   Quy ế t đ ị nh: s ố   1063/2015/QĐ - UBND    ngày 21/5/2015 c ủ a UBND thành ph ố   H ả i  Phòng v ề   vi ệ c ban hành quy đ ị nh qu ả n lý và  phát tri ể n cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n thông trên đ ị a  bàn thành ph ố   H ả i Phòng, s ố   36/2020/QĐ - UBND ngày 11/12/2020 c ủ a UBND thành ph ố   H ả i Phòng s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a  Quy đ ị nh qu ả n lý và phát tri ể n cơ s ở   h ạ   t ầ ng  vi ễ n thông trên đ ị a bàn thành ph ố   H ả i  Phòng ban hành kèm theo Quy ế t đ ị nh s ố   1063/2015/QĐ - UBND ngày 21/5/2015 và s ố   26/2018/QĐ - UBND ngày 29/10/2018 c ủ a  UBND t ỉ nh H ả i Dương v ề   vi ệ c Quy đ ị nh  qu ả n lý và phát tri ể n cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n  thông trên đ ị a bàn t ỉ nh H ả i Dương  D Ự   TH Ả O  QUY Ế T Đ Ị NH   THAY TH Ế   Quy ế t đ ị nh ban hành quy đ ị nh và phát tri ể n cơ s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n thông trên đ ị a bàn thành ph ố   H ả i Phòng    THUY Ế T MINH    

 TÊN  QUY Ế T Đ Ị NH    

 -   Quy ế t đ ị nh   ban hành   quy đ ị nh và phát tri ể n cơ  s ở   h ạ   t ầ ng vi ễ n thông trên đ ị a bàn thành ph ố   H ả i  Phòng  Quy ế t đ ị nh   ban hành   quy đ ị nh và phát tri ể n cơ s ở   h ạ   t ầ ng  vi ễ n thông trên đ ị a bàn thành ph ố   H ả i Phòng  T ỉ nh H ả i Dương đã sáp  nh ậ p vào thành ph ố   H ả i  Phòng t ừ   01/7/2025  

